
Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

CC 

bổ túc

1 S20054 000001 101 Phạm Trọng Bằng Nam 25/3/1975 TPHCM
Trường ĐH 

Hàng Hải
CQ, 1999

Điều khiển 

tàu biển
TB

ĐH 

CNTT 

2020

HTTT

2 S20004 000002 101 Phạm Thanh Bình Nam 12/01/1983 TPHCM

Trường ĐH 

Công nghệ 

TPHCM

CQ, 2018 CNTT Khá CNTT

3 S20039 000003 101 Nguyễn Trịnh Minh Cương Nam 16/5/1997 TPHCM

Trường ĐH 

Công nghệ 

TPHCM

CQ, 2019 CNTT Khá CNTT

ĐH CNTT 

58.50          

20/10/2019

Xét miễn AV

4 S20036 000004 101 Trần Hiếu Đại Nam 05/01/1996 Gia Lai

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2018 KHMT Khá KHMT
TOEIC 710

26/8/2018
Xét miễn AV

5 S20019 000005 101 Lê Thành Danh Nam 18/02/1994 TPHCM

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2019 CNTT TB-Khá CNTT
TOEIC 675

30/7/2019
Xét miễn AV

6 S20014 000006 101 Võ Bá Duẩn Nam 13/9/1986 Vĩnh Long
Trường ĐH 

Cửu Long
CQ, 2010 CNTT TB-Khá CNTT

7 S20050 000008 101 Trương Quốc Dũng Nam 04/7/1990 Sóc Trăng

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2017 TT&MMT Khá KHMT

8 S20007 000009 101 Trần Thùy Dương Nữ 02/3/1994 An Giang

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2017 HTTT Khá HTTT

Số HS SBD
Phòng

thi
HỌ VÀ Giới NGÀY SINH NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỘI ĐỒNG TSSĐH NĂM 2020

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

KHÓA 15-ĐỢT 1-NĂM 2020

Ngày thi: 27-28/6/2020

TT Lý do miễn AV GHI CHÚTÊN
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9 S20003 000010 101 Phạm Thái Duy Nam 19/6/1990 Tiền Giang

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TPHCM

CQ, 2012 KHMT TB KHMT

10 S20038 000011 101 Trần Phước Duy Nam 29/9/1987 Đồng Nai

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2009 CNTT Khá CNTT
TOEIC 725

10/5/2020
Xét miễn AV

11 S20012 000012 101 Trần Bình Hậu Nam 12/6/1984 Khánh Hòa

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2010 CNTT TB-Khá miễn KHMT

Chương trình 

đào tạo thạc sĩ 

hoàn toàn bằng 

tiếng Anh

Xét miễn AV

12 S20018 000013 101 Cao Nguyễn Nam Hiền Nam 12/9/1997 TPHCM
Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM
CQ, 2019 SP Tin Khá

ĐH 

CNTT 

2020

KHMT

B1 ĐH SP 

TPHCM

02/10/2019

Xét miễn AV

13 S20049 000014 101 Võ Huỳnh Quang Hiếu Nam 23/7/1981 TPHCM

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2006 CNTT TB-Khá HTTT

14 S20009 000015 101 Nguyễn Xuân Huy Nam 08/3/1978 Đồng Nai
Trường ĐH Đà 

Lạt
CQ, 2005 Vật lý TB

ĐH 

CNTT 

2020

CNTT

15 S20020 000016 101 Lê Quang Kỳ Nam 18/01/1977 TPHCM

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2010 CNTT TB-Khá CNTT

16 S20041 000017 101 Nguyễn Trần Lê Nam 05/9/1990 Đồng Tháp

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2013 KTMT Khá HTTT
TOEIC 490

25/5/2020
Xét miễn AV

17 S20002 000018 101 Vũ Linh Nam 02/4/1987 Hải Phòng

Trường ĐH 

Kinh tế 

TPHCM

CQ, 2012

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

TB-Khá miễn HTTT

18 S20044 000019 101 Phạm Quang Linh Nam 19/8/1991 Ninh Bình

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2018 KTMT TB-Khá miễn KHMT
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19 S20030 000020 101 Phan Ngô Hoàng Long Nam 08/8/1988 TPHCM

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2012 CNTT Khá CNTT

20 S20055 000021 101 Phạm Ri Nép Nam 19/8/1991 Ninh Thuận

Trường ĐH 

Công nghệ 

TPHCM

CQ, 2018 CNTT Khá CNTT

21 S20032 000022 101 Mai Phương Nga Nữ 28/9/1993 TPHCM

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2015 KHMT Khá KHMT

22 S20011 000023 101 Lê Thanh Nghiêm Nam 07/4/1978 TPHCM

Trường ĐH 

Ngoại ngữ-Tin 

học TPHCM

CQ, 2002 CNTT TB miễn HTTT

23 S20042 000024 101 Huỳnh Thị Tố Ngọc Nữ 16/3/1994 Lâm Đồng

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2016 Vật lý Giỏi

ĐH 

CNTT 

2020

CNTT

24 S20023 000025 101 Tạ Nguyễn Thanh Nhân Nam 30/01/1993 TPHCM

Trường ĐH 

Tôn Đức 

Thắng

CQ, 2015 KHMT Khá miễn CNTT N2 25/01/2019 Xét miễn AV

25 S20029 000026 101 Trương Công Nhân Nam 18/9/1990 Gia Lai

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2013 MMT&TT Khá miễn HTTT

26 S20022 000027 101 Lê Trần Nhật Nam 10/7/1992 Hà Nam

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2016 KHMT Khá miễn KHMT

27 S20016 000028 102 Trần Lương Phán Nam 19/3/1997 TPHCM
Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM
CQ, 2019 CNTT Khá CNTT

TOEIC 805

29/4/2020
Xét miễn AV

28 S20005 000029 102 Trần Thanh Phong Nam 02/01/1991 Bến Tre
Trường ĐH 

Cần Thơ
CQ, 2013 TT&MMT Khá miễn HTTT
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29 S20024 000030 102 Nguyễn Thanh Phong Nam 03/5/1995 Long An

Trường ĐH 

CNTT Gia 

Định TPHCM

CQ, 2017
Kỹ thuật 

phần mềm
Khá miễn KHMT

30 S20034 000031 102 Nguyễn Thanh Phong Nam 15/02/1990 Sóc Trăng

Trường ĐH 

Công nghệ 

TPHCM

CQ, 2015 CNTT Khá CNTT

31 S20047 000032 102 Lê Nguyễn Quý Nam 17/10/1995 TPHCM

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2018 CNPM TB-Khá KHMT
TOEIC 555 

04/4/2018
Xét miễn AV

32 S20035 000033 102 Lâm Mỹ Quỳnh Nữ 04/7/1997 Kiên Giang

Trường ĐH 

Công nghiệp 

thực phẩm 

TPHCM

CQ, 2019 CNTT Khá miễn HTTT
TOEIC 480

25/12/2018
Xét miễn AV

33 S20028 000034 102 Trần Văn San Nam 18/9/1980 Thanh Hóa
Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM
CQ, 2003 Toán học TB-Khá

ĐH 

CNTT 

2020

KHMT

34 S20048 000035 102 Nguyễn Ngọc Sanh Nam 02/02/1991 Quảng Nam
Trường ĐH 

SPKT TPHCM
CQ, 2013 CNTT Khá miễn HTTT

35 S20010 000036 102 Nguyễn Văn Sơn Nam 03/01/1989 Bạc Liêu
Trường ĐH 

Lạc Hồng
CQ, 2012 CNTT TB-Khá miễn KHMT

36 S20025 000037 102 Nguyễn Thành Tài Nam 13/02/1984 Long An

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2016 CNTT TB-Khá CNTT

37 S20040 000038 102 Vũ Công Tấn Tài Nam 16/4/1993 Đồng Nai

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2015 CNTT Giỏi CNTT

38 S20052 000039 102 Nguyễn Cao Thắng Nam 21/10/1986 Đồng Tháp
Trường ĐH 

Cần Thơ
CQ, 2009 Tin học Khá miễn CNTT
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39 S20006 000040 102 Nguyễn Như Thanh Nữ 22/10/1993 Tây Ninh

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2015 KHMT Giỏi KHMT

40 S20037 000041 102 Nguyễn Xuân Thảo Nam 23/02/1991 Đồng Nai
Trường ĐH 

Kinh tế Luật
CQ, 2013

Kinh tế đối 

ngoại
Khá

ĐH 

CNTT 

2020

HTTT
TOEIC 870

10/02/2020
Xét miễn AV

41 S20015 000042 102 Nguyễn Hoàng Thịnh Nam 08/8/1985 Bình Định

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2008 Tóan-Tin Khá miễn KHMT

42 S20001 000043 102 Phan Đình Duy Thông Nam 09/02/1987 TPHCM

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2009 CNTT Khá CNTT

43 S20008 000044 102 Nguyễn Phước Thuận Nam 18/3/1990 TPHCM
Trường ĐH 

Mở TPHCM
CQ, 2012

HTTT Kinh 

tế
Khá miễn HTTT

TOEIC 600

08/7/2018
Xét miễn AV

44 S20027 000045 102 Phan Trọng Tín Nam 25/8/1995 Tiền Giang

Trường ĐH 

Ngân hàng 

TPHCM

CQ, 2017
HTTT quản 

lý
TB-Khá miễn HTTT

45 S20033 000046 102 Lê Võ Bảo Trân Nữ 15/8/1993 TPHCM

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

Vừa học 

vừa làm, 

2015

CNTT TB-Khá CNTT
IELTS 5.0

29/9/2018
Xét miễn AV

46 S20021 000047 102 Nguyễn Minh Triết Nam 08/9/1983 TPHCM
Trường ĐH 

Hồng Bàng 
CQ, 2006

Công nghệ 

tin học
TB-Khá miễn CNTT N2 25/01/2019 Xét miễn AV

47 S20031 000048 102 Nguyễn Gia Trung Nam 17/5/1988 Quảng Trị

Trường ĐH 

Nông Lâm 

TPHCM

CQ, 2013 CNTT TB-Khá CNTT

48 S20045 000049 102 Phan Thanh Tuấn Nam 08/9/1984 Đồng Nai
Trường ĐH 

Lạc Hồng
CQ, 2009 CNTT TB-Khá CNTT

Cambridge B1 

146 5/2020
Xét miễn AV
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49 S20046 000050 102 Trần Anh Tuấn Nam 23/02/1988 TPHCM
Trường ĐH 

Sài Gòn
CQ, 2019 CNTT Khá miễn HTTT

50 S20013 000051 102 Nguyễn Quan Duy Tùng Nam 23/01/1994 Tiền Giang

Trường ĐH 

KHTN - 

ĐHQG - HCM

CQ, 2018 Toán học TB-Khá

ĐH 

CNTT 

2020

KHMT

51 S20026 000052 102 Hà Thanh Tùng Nam 09/12/1997 TPHCM

Trường ĐH 

Công nghệ 

TPHCM

CQ, 2019 CNTT Khá CNTT

52 S20017 000053 102 Trần Ngọc Khánh Vinh Nam 02/7/1997 Long An

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2019 CNTT TB-Khá CNTT
TOEIC 450

26/11/2019
Xét miễn AV

53 S20053 000054 102 Huỳnh Ngọc Vinh Nam 02/12/1994 Đà Nẵng

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2019 KHMT TB-Khá KHMT
TOEIC 560

20/10/2019
Xét miễn AV

54 S20051 000055 102 Huỳnh Thiện Ý Nam 15/6/1994 Bình Thuận

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2016 KHMT Khá KHMT
TOEIC 600

29/12/2018
Xét miễn AV

55 S20056 000056 102 Nguyễn Lê Minh Dương Nam 07/11/1995 Quảng Ngãi

Trường ĐH 

CNTT -ĐHQG 

- HCM

CQ, 2019 CNTT TB-Khá CNTT
TOEIC 450

20/4/2019
Xét miễn AV
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